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BẢN TIN ETF



DIỄN BIẾN VNINDEX

Diễn biến Vnindex

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

10

15

20

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vnindex P/E

www.tcsc.vn

Ngày
 

Thay đổi P/E
01/10/2024 14,18% 13,99
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

www.tcsc.vn

Mua/bán ròng khối ngoại theo tuần từ đầu năm 2024 (Tỷ VND)
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

ww.tcsc.vn

Mua/bán ròng theo khối ngoại từ 2022 đến nay (Tỷ)
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Top 10 cổ phiếu được mua ròng lớn nhất từ NN trong tuần
Mã cổ phiếu Giá trị mua (Tỷ)

 

TPB 212,47
VCI 175,41
TCB 173,54
FPT 161,69
SSI 159,68
VNM 152,83
MWG 146,60
VHM 134,06
DXG 128,51
HCM 108,88

Ngày
27/09/2024 

Top 10 cổ phiếu được bán ròng lớn nhất từ NN trong tuần
Mã cổ phiếu Giá trị bán (Tỷ)

 

VIB -2.664,00
VPB -256,87
HPG -211,05
VND -55,88
PVD -47,96
OCB -45,36
FUESSVFL -44,99
NLG -42,50
HDG -38,47
VCG -34,05

Ngày
27/09/2024 
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TỰ DOANH

www.tcsc.vn

Mua/bán ròng tự doanh theo tuần từ đầu năm 2024 (Tỷ)
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TỰ DOANH

www.tcsc.vn

Mua/bán ròng theo tự doanh từ 2022 đến nay (Tỷ)
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TỰ DOANH

Top 10 cổ phiếu được mua ròng lớn nhất từ Tự doanh trong tuần
Mã cổ phiếu Giá trị mua (Tỷ)

 

VIB 839,09
TCB 163,93
STB 140,97
ACB 82,80
E1VFVN30 73,56
VHM 69,24
GAS 38,26
BMP 33,69
FUESSVFL 23,90
TPB 21,79

Ngày
27/09/2024 

Top 10 cổ phiếu được bán ròng lớn nhất từ Tự doanh trong tuần
Mã cổ phiếu Giá trị bán (Tỷ)

 

BWE -469,15
EVF -271,57
MBB -260,14
KDH -120,40
DGC -76,46
HPG -72,26
FUEVFVND -69,74
FPT -67,48
FRT -65,76
CTR -63,29

Ngày
27/09/2024 
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TỰ DOANH

Mã cổ phiếu Giá trị ròng (Tỷ)
 

MBB -147,60
FPT -109,56
MSN -88,97
MWG -81,30
BID -48,14
SSI -17,51
CTG -4,55
BVH -1,52
BCM 4,45
SHB 5,83
GVR 5,95
HDB 44,45
GAS 45,09
HPG 51,30
ACB 113,77

Mã cổ phiếu Giá trị ròng (Tỷ)
 

VRE -50,32
VNM -9,63
POW -3,58
VPB 0,15
VCB 0,84
SAB 4,35
VJC 9,00
PLX 20,44
SSB 20,78
VIC 24,63
TPB 29,92
VHM 82,77
TCB 172,05
STB 221,94
VIB 803,85

Giá trị mua/bán ròng tự doanh nhóm VN30 tuần 39 là 634,77 tỷ Tuần
39 

Trang 8 |   www.tcsc.vn



DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CỦA QUỸ ETF

ETF Fund Shares Out
(Million)

AUM Tuần
trước

Quý
trước

2 Quý
trước

3 Quý
trước

4 Quý
trước

Năm
trước

Từ đầu
năm

DCVFMVN DIAMOND ETF 370,40 510,09 -0,52 -128,13 -173,51 -71,57 -72,30 -136,36 -357,07
DCVFMVN30 ETF 307,00 294,58 0,00 -23,99 -27,18 4,11 -36,90 -42,98 -61,78
FUBON FTSE VIETNAM ETF 1.695,74 656,88 -5,46 -89,43 -30,10 82,35 -83,90 68,38 -222,35
ISHARES FRONTIER AND SELECT EM ETF 13,85 384,27 0,00 -47,48 -90,18 -88,50 -68,36 -97,15 -137,65
KIM GROWTH VN30 ETF 185,30 68,01 2,15 23,17 -0,01 -0,71 12,03 6,09 35,06
KIM KINDEX VIETNAM VN30 ETF SYNTH 13,30 210,34 0,00 25,09 -33,48 32,88 17,21 6,38 -26,92
MAFM VN30 ETF 24,70 15,49 0,00 -0,30 -0,40 -0,05 -0,64 -1,06 -0,69
PREMIA DOW JONES EM ASEAN TITANS 100
ETF

7,55 74,89 0,00 0,00 31,32 0,00 0,00 0,00 18,04

SSIAM VNFIN LEAD ETF 28,80 25,70 4,66 -42,82 -20,54 -64,87 -20,93 -85,74 -66,66
SSIAM VNX50 ETF 6,40 5,27 0,00 -1,01 -1,01 0,47 0,15 0,09 -2,02
VANECK VIETNAM ETF 39,40 504,88 0,00 -5,18 -0,64 -18,55 13,57 71,28 -16,98
XTRACKERS FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF 11,01 296,63 0,00 -11,46 -24,53 7,76 -6,58 66,62 -47,44
Tổng 2.703,45 3.047,02 0,83 -301,53 -370,25 -116,67 -246,66 -144,45 -886,45

Đơn vị: triệu USD

Tóm lược hoạt động của ETFs tuần  (23/09/2024﻿ - ﻿﻿27/09/2024﻿﻿﻿)
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ETF Fund Flow
Total ETF Funflow (Million USD)

-80

-60

-40

-20

0

Thg4 2024 Thg5 2024 Thg6 2024 Thg7 2024 Thg8 2024 Thg9 2024

-1
0

-5

6

-7
7 -6

8

-3

-1
7

0

-3
8

-2

-2
5

-2
8

-1
9

-9 -9

-1
1

-3
0

-3

-1
8

-3
1

-6

-1
3

1

-1
0

-2
2

-3
7

-2
3

Trang 10 |   www.tcsc.vn



ETF Fund Flow
VanEck Vectors Vietnam (Million USD)
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ETF Fund Flow
ETF SSIAM VNFIN LEAD (Milions USD)
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ETF Fund Flow
FTSE Vietnam Swap UCITS (Milions USD)
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ETF Fund Flow
VFMVN30 (Milions USD)
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ETF Fund Flow
Fubon FTSE Vietnam (Milions USD)
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ETF Fund Flow
iShares MSCI Frontier and Select EM (Milions USD)
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ETF Fund Flow
KINDEX Vietnam VN30 (Milions USD)
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ETF Fund Flow
Premia MSCI Vietnam (Milions USD)
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ETF Fund Flow
VFMVN Diamond (Milions USD)
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